
Stt  Họ và tên: Mã sinh viên: Khóa Lớp: Khoa/Viện:
1 Phạm Thị Hương 11201741 K62 Bảo hiểm 62A Khoa Bảo Hiểm
2 Phạm Hùng Phú 11203110 K62 62A Khoa Bảo Hiểm
3 Đoàn Ngô Huyền Chi 11220957 K64 Bảo Hiểm 64C Khoa Bảo Hiểm
4 Nguyễn Minh Thái 11225728 K64 Kinh tế nông nghiệp Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
5 Lê Thị Minh Ngọc 11224677 K64 Quản lý đất đai 64 Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
6 Đỗ Thu Phương 11225185 K64 64QLDD Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
7 Bùi Thanh Mai 11224007 K64 Quản lí dự án Khoa Đầu tư
8 Nguyễn Thị Thu Hằng 11222102 K64 Quản lí dự án 64 Khoa Đầu tư
9 Nguyễn Giang Thủy Tiên 11203910 K62 Kinh tế đầu tư 62B Khoa Đầu tư

10 Nguyễn Trâm Anh 11220486 K64 Kinh tế đầu tư 64B Khoa Đầu tư
11 Nguyễn Phương Thảo 11225912 K64 Kinh tế đầu tư 64B Khoa Đầu tư
12 Nguyễn Thị Thu Hương 11222713 K64 Kinh tế đầu tư 64A Khoa Đầu tư
13 Đặng Khánh Linh 11218235 K63 Quản lý dự án 63 Khoa Đầu tư
14 Lê Phương Thảo 11215381 K63 Quản lý dự án 63 Khoa Đầu tư
15 Ngân Thanh Tùng 11207732 K62 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khoa Du lịch và Khách sạn
16 Nguyễn Thị Thu Trang 11226451 K64 Quản trị khách sạn 64 Khoa Du lịch và Khách sạn
17 Saopadith KHAMPHENGLERD Ch301168 Khác K30Q Khoa Du lịch và Khách sạn
18 Nguyễn Thị Liễu 11223316 K64 Quản trị Khách sạn quốc tế Khoa Du lịch và Khách sạn
19 Tran Khương Ngọc Mai 11193324 K61 61A.DLLH Khoa Du lịch và Khách sạn
20 Đặng Khánh Huyền 11192423 K61 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 61B Khoa Du lịch và Khách sạn
21 Trịnh Thị Ngọc Ánh 11190683 K61 61ADLLH Khoa Du lịch và Khách sạn
22 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11205542 K62 62B. DLLH Khoa Du lịch và Khách sạn
23 Nguyễn Thị Thảo Linh 11182807 Khác Quản trị Khách sạn 60B Khoa Du lịch và Khách sạn
24 Đồng Minh Dương 11216728 K63 Kinh tế phát triển 63A Khoa Kế hoạch và Phát triển
25 Đặng Thị Ngọc 11202797 K62 Kinh tế phát triển 62A Khoa Kế hoạch và Phát triển
26 Phan Hà An 11200024 K62 Quản lý công 62 Khoa Khoa học quản lý
27 Nguyễn Thùy Trang 11208125 K62 Quản lý công 62C Khoa Khoa học quản lý
28 Mai Đại Toàn 11226272 K64 Khoa học quản lý 64A Khoa Khoa học quản lý
29 Đặng Thị Thu Hoài 11205336 K62 Quản lý công Khoa Khoa học quản lý
30 Nguyễn Trung Minh 11193439 K61 EPMP5 Khoa Khoa học quản lý
31 Nguyễn Thị Kim Liên 11192726 K61 EPMP5 Khoa Khoa học quản lý
32 An Nguyễn Hiền Anh 11190041 K61 Quản lý công 61 Khoa Khoa học quản lý
33 Phùng Phương Anh 11190041 K61 Quản lý công 61 Khoa Khoa học quản lý
34 Lê Hoàng Ngọc Minh 11218028 K63 Khoa học quản lý 63A Khoa Khoa học quản lý
35 Vũ Hoàng Minh 11202602 K62 Kinh tế học 62 Khoa Kinh tế học
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36 Phạm Minh Khuê 11223134 K64 Kinh tế học Tài chính FE64 Khoa Kinh tế học
37 Nguyễn Thị Mỷ Hoa 11222397 K64 KTH64 Khoa Kinh tế học
38 Trần An Hải Hà 11221980 K64 Kinh tế học Khoa Kinh tế học
39 Trần Phương Thảo 11215473 K63 Kinh tế học 63 Khoa Kinh tế học
40 Trần Chí Hiển 11219538 K63 Fe63 Khoa Kinh tế học
41 Vũ Thị Thu 11226058 K64 Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
42 Trần Hà Anh 11220601 K64 Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực 64 Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
43 Phạm Thị Diệu Linh 11223726 K64 64B quản trị nhân lực Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
44 Nông Thị Quỳnh Mai 11183243 Khác Kinh thế và quản lý nguồn nhân lực K60 Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
45 Ngô Thị Hà Duyên 11221696 K64 64B-Quản Trị Nhân Lực Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
46 Phạm Thị Thu Hương 11222720 K64 Luật Kinh tế 64A Khoa Luật
47 Trần Phương Thảo 11203738 K62 Luật kinh tế 62B Khoa Luật
48 Lỗ Thị Hương Giang 11218327 K63 Luật Kinh tế 63B Khoa Luật
49 Nguyễn Minh Anh 11210553 K63 Luật kinh tế 63A Khoa Luật
50 Trịnh Khánh Linh 11202312 K62 Quan hệ công chúng Khoa Marketing
51 Bùi Phương Thanh 11203552 K62 Quan hệ công chúng 62 Khoa Marketing
52 Nguyễn Thị Kim Anh 11200268 K62 Marketing 62A Khoa Marketing
53 Nguyễn Thanh Hà 11221935 K64 Marketing 64B Khoa Marketing
54 Trần Hà Trang 11226512 K64 Marketing 64B Khoa Marketing
55 Nguyễn Thị Mai Huyên 11201815 K62 Quan hệ công chúng 62 Khoa Marketing
56 Vũ Thảo Phương 11194324 K61 Marketing 61D Khoa Marketing
57 Hà Khánh Linh 11223415 K64 64A Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
58 Tống Linh Giang 11221832 K64 64A.NNA Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
59 Phan Ánh Duyên 11221710 K64 64B ngôn ngữ anh Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
60 Đặng Thị Thu Hiền 11201402 K62 Quản trị kinh doanh 62D Khoa Quản trị kinh doanh
61 Nguyễn Quỳnh Anh 11190342 K61 Quản trị Kinh doanh 61D Khoa Quản trị kinh doanh
62 Phạm Ngọc Mai 11224074 K64 Quản Trị Kinh Doanh 64C Khoa Quản trị kinh doanh
63 Bùi Thị Quỳnh Mai 11219391 K63 ESOM 63 Khoa Quản trị kinh doanh
64 Nông Thị Thu Trang 11226478 K64 C - Quản trị kinh doanh Khoa Quản trị kinh doanh
65 Nguyễn Quốc Chinh 11200651 K62 62c Khoa Quản trị kinh doanh
66 Trương Thị Tiên 11207724 K62 62B Khoa Quản trị kinh doanh
67 Đào Đức Anh 11220121 K64 ESOM Khoa Quản trị kinh doanh
68 Phan Thị Kiều Trang 11217189 K63 63A.QTKD Khoa Quản trị kinh doanh
69 Cao Diệu Ngân 11217278 K63 Marketing 63A Khoa Quản trị kinh doanh
70 Nguyễn Khánh Chi 11220998 K64 QUẢN TRỊ KINH DOANH 64C Khoa Quản trị kinh doanh
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71 Nguyễn Thị Phương Thảo 11194823 K61 thống kê kinh tế 61A Khoa Thống kê
72 Bùi Trúc Quỳnh 11225508 K64 64B Khoa Thống kê
73 Vũ Thị Quỳnh Anh 11220695 K64 64B Thống kê kinh tế Khoa Thống kê
74 Chu Đức Trung 11207309 K62 Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanhKhoa Toán Kinh tế
75 Mai Thành Lộc 11223875 K64 64A Khoa Toán Kinh tế
76 Nguyễn Anh Tú 11207333 K62 Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanhKhoa Toán Kinh tế
77 Nguyễn Thị Ngọc Linh 11202225 K62 DSEB 62 Khoa Toán Kinh tế
78 Nguyễn Hoài Thanh 11225779 K64 DSEB B Khoa Toán Kinh tế
79 Lê Thị Ngọc Minh 11224206 K64 Toán kinh tế 64 Khoa Toán Kinh tế
80 Phạm Hạnh Nguyên 11224830 K64 Toán Kinh tế Khoa Toán Kinh tế
81 Kiều Thị Nga 11224498 K64 IT64B Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
82 Nghiêm Thúy Hằng 11222088 K64 Hệ thống thông tin quản lí 64B Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
83 Hà Mỹ Dung 11191148 K61 Khoa học máy tính 61 Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
84 Bùi Thị Bích Hạnh 11222136 K64 IT 64A Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
85 Trần Thị Hiền 11191882 K61 Công nghệ thông tin 61B Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
86 Lưu Thị Duyên 11221695 K64 Công nghệ thông tin 64B Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
87 Nguyên Thị Khánh Huyền 11222930 K64 Hệ thống thông tin quản lý 64A Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
88 Hoàng Thị Hoài 11218454 K63 63B công nghệ thông tin Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
89 Nguyễn Đình Long 11223909 K64 POHE 3 - TT Marketing Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
90 Đỗ Minh Ngọc 11224655 K64 TCDN CLC A Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
91 Nguyễn Thị Minh Hoạt 11201624 K62 Kinh doanh quốc tế CLC 62B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
92 Trần Anh Thư 11226135 K64 64A KTQT Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
93 Lê Tuấn Linh 11192851 K61 Ngân Hàng CLC Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
94 Đỗ Phương Thảo 11225854 K64 64A Kinh tế Quốc tế CLC Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
95 Nguyễn Hải Yến 11207528 K62 Kinh doanh quốc tế CLC 62B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
96 Quách Linh Chi 11204714 K62 QT KDQT CLC 62B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
97 Đặng Thị Thu 11226040 K64 POHE3 Truyen thông Marketing Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
98 Hoàng Kim Giang 11211748 K63 POHE Quản trị khách sạn Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
99 Nguyễn Thúy An 11220048 K64 Pohe3 Truyền thông Marketing Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe

100 Nguyễn Ngọc Huyền Linh 11223611 K64 Digital marketing 64D Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
101 Nguyễn Thanh Thuỷ 11226232 K64 TCDN CLC 64B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
102 Vương Thị Quỳnh 11225596 K64 KTQT CLC 64A Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
103 Lê Thị Bích Ngọc 11214318 K63 Quản trị kinh doanh CLC 63 Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
104 Nguyễn Hoài Thu 11203804 K62 KTQT CLC 62A Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
105 Nguyễn Thuỳ Trang 11226469 K64 Quản trị Kinh doanh quốc tế CLC 64B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
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106 Tống Yến Nhi 11224970 K64 QTKDQT CLC 64 D Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
107 Trần Nhật Minh 11213955 K63 Kinh doanh quốc tế clc 63B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
108 Trần Thị Diệu Hằng 11222127 K64 Tài chính doanh nghiệp 64A Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
109 Vũ Tường Lâm 11223250 K64 POHE3 Truyền thông Marketing Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
110 Hồ Ánh Dương 11221548 K64 Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEWViện Kế toán - Kiểm toán
111 Nguyễn Phương Thảo 11225911 K64 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế 64 Viện Kế toán - Kiểm toán
112 Mai Thị Lan Hương 11222675 K64 Kiểm toán 64A Viện Kế toán - Kiểm toán
113 Đào Việt Hưng 11192207 K61 Kế toán CFAB K61 Viện Kế toán - Kiểm toán
114 Lê Thị Hương 11192274 K61 Kế toán 61C Viện Kế toán - Kiểm toán
115 Tăng Thị Thảo Anh 11204514 K62 Kế toán 62C Viện Kế toán - Kiểm toán
116 Lưu Quang Phong 11225100 K64 Kiểm toán tích hợp CCQT ICAEW-AUD Viện Kế toán - Kiểm toán
117 Nông Thị Thu Hoài 11212318 K63 Kế toán 63D Viện Kế toán - Kiểm toán
118 Nguyễn Hương Giang 11221781 K64 Kiểm toán 64B Viện Kế toán - Kiểm toán
119 Vương Đinh Quỳnh Hạ 11201256 K62 Kế toán 62D Viện Kế toán - Kiểm toán
120 Trần Thị Minh Thư 12200183 K62 KTTHK62 Viện Kế toán - Kiểm toán
121 Nguyễn Trần Bảo Hân 11222052 K64 Kế Toán 64C Viện Kế toán - Kiểm toán
122 Tạ Thu Trang 11226508 K64 Kiểm toán CLC 64D Viện Kế toán - Kiểm toán
123 Vũ đoàn thuỳ dương 11221644 K64 64A - kế toán Viện Kế toán - Kiểm toán
124 Dương Thị Thanh Mai 11224019 K64 Kế toán 64B Viện Kế toán - Kiểm toán
125 Phạm Thị Ngọc Huyền 11222949 K64 Kế Toán 64A Viện Kế toán - Kiểm toán
126 Nguyễn Hà Ninh 11225052 K64 64D.TCNH Viện Ngân hàng - Tài chính
127 Trần Thị Hà Phương 11206637 K62 Tài chính công 62B Viện Ngân hàng - Tài chính
128 Nguyễn Xuân Minh Đạt 11204781 K62 Tài chính công 62B Viện Ngân hàng - Tài chính
129 Lê Thị Hồng 11222526 K64 64E Tài Chính Ngân Hàng Viện Ngân hàng - Tài chính
130 Trần Nhật Hoa 11222406 K64 Tài chính ngân hàng 64D Viện Ngân hàng - Tài chính
131 Vũ Minh Nguyệt 11214495 K63 Đầu Tư Tài chính Viện Ngân hàng - Tài chính
132 Trần Thị Bảo Chi 11211153 K63 TCC 63B Viện Ngân hàng - Tài chính
133 Bùi Thảo Duyên 11191340 K61 Ngân hàng 61A Viện Ngân hàng - Tài chính
134 Nguyễn Thị Khánh Huyền 11201865 K62 Tài chính công 62B Viện Ngân hàng - Tài chính
135 Nguyễn Thị Bình Yên 11227041 K64 Tài chính ngân hàng 64C Viện Ngân hàng - Tài chính
136 Mai Thị Trà My 11227115 K64 Tài chính ngân hàng 64A Viện Ngân hàng - Tài chính
137 Ba Thuỳ Linh 11218874 K63 63A Ngân Hàng Viện Ngân hàng - Tài chính
138 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 11202468 K62 Ngân hàng 62A Viện Ngân hàng - Tài chính
139 Đỗ Bảo Ngọc 11214288 K63 Đầu tư tài chính Viện Ngân hàng - Tài chính
140 Trần Khánh Linh 11223777 K64 64D tài chính ngân hàng Viện Ngân hàng - Tài chính
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141 Nguyễn Cao Ngọc Khuê 11223122 K64 64A.TCNH Viện Ngân hàng - Tài chính
142 Phạm Thu Thảo 11203721 K62 Ngân hàng 62A Viện Ngân hàng - Tài chính
143 Trịnh Khánh Vân 11216214 K63 Tài chính công 63b Viện Ngân hàng - Tài chính
144 Lê Thị Hà Giang 11221753 K64 64D Viện Ngân hàng - Tài chính
145 Đào Xuân Long 11223889 K64 64E Viện Ngân hàng - Tài chính
146 Nguyễn Thuý Hiền 11222231 K64 Kinh doanh số (E-BDB) 64 Viện Quản trị kinh doanh
147 Nguyễn Vi Diệu Phong 11225110 K64 KDQT64A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
148 Phạm Thị Hằng 11191720 K61 Kinh tế quốc tế 61B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
149 Trần Ngọc Hà 11221983 K64 64B Kinh Doanh Thương Mại Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
150 Phùng Ngọc Kiên 11223173 K64 Kinh doanh quốc tế 64B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
151 Phạm Hữu Thái 11225733 K64 64B - KTQT Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
152 Nguyễn Tấn Dũng 11211501 K63 Kinh doanh quốc tế 63A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
153 Trần Nguyên Phương 11225316 K64 64C Kinh doanh Thương mại Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
154 Lã Quốc Toản 11219590 K63 LSIC63 Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
155 Nguyễn Quỳnh Hương 11222694 K64 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 64A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
156 Nguyễn Phạm Thùy Dương 11221584 K64 64A Kinh tế quốc tế Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
157 Lã Thị Thúy Huyền 11201836 K62 Logistics và QLCCU Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
158 Đào Ngọc Linh 11213086 K63 63A LOGS Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
159 Đặng Thị Thanh Huyền 11222857 K64 K64a logistics Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
160 Hoàng Thị Hiền Thảo 11203637 K62 Thương mại điện tử Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
161 Lê Đức Thành 11206869 K62 Kinh doanh quốc tế 62A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
162 Bùi Tiến Vinh 11219592 K63 LSIC 63 Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
163 Bùi Thị Liên 11223306 K64 64B Kinh tế quốc tế Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
164 Vũ Thị Ngoãn 11202793 K62 Thương mại điện tử 62 Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
165 Nguyễn Khánh Linh 11223568 K64 64A.KTQT Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
166 Nguyễn Thị Minh Thuý 11226211 K64 64A Kinh tế quốc tế Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
167 Mai Anh Tú 11226659 K64 64A Kinh doanh thương mại Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
168 Nông Minh Thư 11218572 K63 63A Logis Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
169 Trần Phương Uyên 11216176 K63 Logistics & QLCCU 63B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
170 Nguyễn Đức Ninh 11225051 K64 64A Kinh doanh thương mại Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
171 Hoàng Ngọc Dương Duy 11201016 K62 Kinh Tế Quốc Tế 62A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
172 Nguyễn Kiều Trang 11226412 K64 64A.Logis Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
173 Trần Duy Đạt 11221270 K64 64A Kinh tế Quốc tế Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
174 Lê Thị Thùy Ninh 11217461 K63 Kinh doanh quốc tế 63B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
175 Nguyễn Ngọc Mai 11224047 K64 Kinh doạn thương mại 64C Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
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176 Lăng Thu Thuỳ 11215635 K63 63B Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
177 Trần Khánh Ly 11223999 K64 64C KDTM Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
178 Đặng Thị Huyền Anh 11220117 K64 64B-Kinh tế quốc tế Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
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